CHUYÊN ĐỀ 3: CỰC TRỊ CỦA DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI
Câu 1 – HSG tỉnh Vĩnh phúc 2012-2013: (4 điểm)
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Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có E = 8V, r =2
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.  Điện trở của đèn là R1 = 3; R2 = 3 
[image: image3.wmf]W

; ampe kế có điện trở không đáng kể. 


a, K mở, di chuyển con chạy C người ta nhận thấy khi điện trở phần AC của biến trở AB có giá trị 1
[image: image4.wmf]W

 thì đèn tối nhất. Tính điện trở toàn phần của biến trở.


b, Thay biến trở trên bằng một biến trở khác và mắc vào chỗ biến trở cũ ở mạch điện trên rồi đóng khoá K. Khi điện trở phần AC bằng 6
[image: image5.wmf]W

 thì ampe kế chỉ 
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A. Tính điện trở toàn phần của biến trở mới.

	[image: image303.wmf]HƯỚNG DẪN GIẢI:
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 a, Gọi R là điện trở toàn phần, x là điện trở phần AC.
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Khi K mở, ta vẽ lại mạch điện như hình bên.
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 - Điện trở toàn mạch là:
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 - H.đ.t giữa hai điểm C và D: 
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 - Cường độ dòng điện qua đèn là: 
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 - Khi đèn tối nhất tức 
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 đạt min, và khi đó mẫu số đạt cực đại.
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 - Xét tam thức bậc 2 ở mẫu số, ta có: 
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 - Suy ra  
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).

 b, (1đ) Khi K đóng, ta chập các điểm A và B lại với nhau

 như hình vẽ. Gọi R' là giá trị biến trở toàn phần mới.

 - Điện trở toàn mạch lúc này: 
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 - Từ các nút ta có: 
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 - Từ sơ đồ ta tính được cường độ dòng điện mạch chính và cường độ qua BC:
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 - Theo giả thiết 
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 - Từ đó tính được : R' = 12 (
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Câu 2: HSG tỉnh Quảng ngãi năm học 2009-2010: Cho mạch điện như hình vẽ: Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch không đổi. Điện trở R1, R2 có giá trị không đổi. Bỏ qua điện trở của dây nối. Khi điện trở Rx có giá trị R0  thì công suất tỏa nhiệt của Rx có giá trị cực đại là P0. Khi Rx có giá trị 25(
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), 81(
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) thì công suất tỏa nhiệt của Rx có giá trị 
[image: image26.wmf]1

4

P0 .Tính giá trị R0.
Hướng dẫn: Ta có     
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Áp dụng bất đẳng thức Cô-si ta có: 
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 khi đó 
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Khi 
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Phương trình có 2 nghiệm thoả mãn:

Câu 3– Đề thi HSG cụm Gia lâm Long biên Hà nội 2018-2019 (3 điểm): Cho mạch điện như hình vẽ:
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  Các điện trở có giá trị:
[image: image35.wmf]1234
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 Đóng K

a) Công suất tiêu thụ trên đoạn MN

b) Tính hiệu điện thế UAB
c) Mở K, điều chỉnh R4’ bằng bao nhiêu để công suất tỏa nhiệt trên R4’đạt cực đại. Tính giá trị công suất đó

HƯỚNG DẪN CHẤM:
	a
	Giả sử chiều của dòng điện như hình vẽ

Áp dụng định luật Ohm với các loại đoạn mạch
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	Áp dụng định luật kifchop cho nút mạng tại N ta được: 
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	Công suất tiêu thụ trên đoạn MN: 
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	b
	Hiệu điện thế giữa A và B: UAB = UAN + UNB
	0,25

	
	Với 
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	Vậy hiệu điện thế giữa hai điểm A và B là -32,5V
	0,25

	c
	Khi mở khóa K


[image: image45.wmf]421

1241244

ξξξ

10

I

RRRrrr21R

--

==

++++++


	0,25

	
	Công suất tiêu thụ trên R4: 
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	Công suất tiêu thụ trên R4 cực đại khi 
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áp dụng bất đẳng thức Cauchy ta được 
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	Công suất cực đại trên R4 là: 
[image: image50.wmf](
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Câu 4: Cho mạch điện như hình vẽ: Cho biết: 
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, R là một biến trở.Tìm giá trị của R để công suất mạch ngoài đạt giá trị cực đại.

                                 BÀI GIẢI

-Dòng  điện trong mạch:
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· Công suất: P = I2.R = 
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image55.wmf]Û



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image56.wmf]2
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image60.wmf]2
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Nhận xét: Để Pma x
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Theo bất đẳng thức Côsi: Tích hai số không đổi, tổng nhỏ nhất khi hai số bằng nhau  => ymin 
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image63.wmf]r
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image64.wmf]Þ

 R = r = 4
[image: image65.wmf]()

W

thì 
[image: image66.wmf]222

max

12

9()

244.4

PW

rrrr

xx

====

++


Câu 5: Cho mạch điện như hình 2. Hiệu điện thế giữa hai đầu M và N có giá trị không đổi là 5V. Đèn dây tóc Đ trên đó có ghi 3V – 1,5W. Biến trở con chạy AB có điện trở toàn phần là 
[image: image67.wmf]3
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.

1. Xác định vị trí của con chạy C để đèn sáng bình thường.

2. Thay đèn bằng một vôn kế có điện trở 
[image: image68.wmf]V
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. Hỏi khi dịch chuyển con chạy C từ A đến B thì số chỉ của vôn kế tăng hay giảm ? Giải thích tại sao?







Giải
1. Dòng định mức của đèn; 
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Gọi điên trở đoạn AC là 
[image: image70.wmf]AC
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Dòng điện qua đoạn BC (mạch chính): 
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Hiệu điện thế hai đầu B,C là; 
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 Vậy ta có phương trnh:
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giải phương trình ta được: 
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. Loại nghiệm -9 Om vậy: x =
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Thay đèn bằng vôn kế, khi dịch chuyển con chạy C từ A đến B thì x tăng.

Vôn kế chỉ hiệu điện thế: 
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Khi x tăng thì  RAB không đổi còn 
[image: image80.wmf].
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   giảm, do đó số chỉ của Vôn kế tăng.

Câu 6 – HSG Thái Nguyên 2011-2012: Cho mạch như hình vẽ: nguồn có suất điện động E = 30V, điện trở trong r = 3
[image: image81.wmf]W

; R1 = 12
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; R2 = 36
[image: image83.wmf]W

; R3 = 18
[image: image84.wmf]W

; Điện trở Ampekế và dây nối không đáng kể.

a/ Tìm số chỉ Ampekế và chiều dòng điện qua nó 

b/ Thay Ampekế bằng một biến trở R4 có giá trị biến đổi từ 2
[image: image85.wmf]W

 đến 8
[image: image86.wmf]W

. Tìm R4 để dòng điện qua R4 đạt giá trị cực đại.
HƯỚNG DẪN GIẢI:
a. (4 đ). Vẽ lại mạch ta có: Mạch ngoài: (R2//R3) nt R1.







R23 = 
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; => Rn = R1 + R23 = 24
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- Áp dụng định luật Ôm toàn mạch => dòng điện mạch chính: 

Ic = 
[image: image90.wmf]n
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=> I1 = Ic = I23 => U23 = I23.R23 = 
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 V = U2 = U3 

=> I2 = 
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 A; I3 = Ic – I2 = 
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Vậy Ampekế chỉ 
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A = 0,74A và dòng điện có chiều từ D sang G
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b. (3đ). Khi thay Ampekế
 bằng biến trở R4:

Ta có: Mạch ngoài: [(R3 nt R4) // R2] nt R1.

R34 = R3 + R4 = 18 + R4.

R234 = 
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=> Rn = R1 + R234 = 12 + 
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=> Dòng điện mạch chính: Ic = 
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=> HĐT U234 = Ic.R234 = 
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I34 = U34/R34 = 
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Vậy: Để dòng điện qua R4 đạt cực đại thì (486 + 17R4) phải đạt cực tiểu => R4 = 2
[image: image112.wmf]W
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Câu 7 – HSG Thái nguyên 2008-2009: Cho mạch điện như hình bên. Nguồn điện có hiệu điện thế không đổi UMN = 36V. Các điện trở: r = 1,5(; R1 = 6(; R2 = 1,5(; điện trở toàn phần của biến trở AB là RAB = 10(.

a/ Xác định vị trí con chạy C trên biến trở để công suất tiêu thụ của R1 là 6W.

      b/ Xác định vị trí con chạy C trên biến trở để công suất tiêu thụ của R2 nhỏ nhất. Tính công suất tiêu thụ của R2 lúc này? (bỏ qua điện trở các dây nối)

	HƯỚNG DẪN:
	

	a) Đặt RAC = x 

Công suất tiêu thụ trên R1: 
[image: image113.wmf]2
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[image: image116.wmf]12
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thay vào (1) ta được pt: x2 + 26x - 41,25 = 0, giải pt ta có: x = 1,5 suy ra RAC = 1,5(.

b) Công suất tiêu thụ trên R2: 
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Câu 8 – HSG Thái nguyên 2007-2008:

Cho mạch điện như hình 2. Biết r=2
[image: image119.wmf]W

; R1=18
[image: image120.wmf]W

 R2= 2
[image: image121.wmf]W

; Rx là biến trở; đèn loại 7V- 7W.

    a) K đóng, điều chỉnh Rx để đèn sáng bình thường đồng thời lúc này công suất tiêu thụ của đèn đạt cực đại. Tìm suất điện động E và Rx.

    b) Với Rx như trên khi K mở, đèn sáng bình thường không ?

Hướng dẫn giải:

	
	

	a/ K đóng: {[Đ nt (Rx // R1)] // R2} => 
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	Điện trở mạch ngoài: 
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	Cường độ d.đ qua đèn: 
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	Do đèn sáng bt nên: Iđ = 1A => 
[image: image126.wmf]16
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	Công suất tiêu thụ của đèn: 
[image: image127.wmf]2
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	Từ (1) ta có PĐ max khi Rx = 0  => E = 16V
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	b/K mở:  [R1 nt (R2 // Đ)]  (Rx = 0)
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	I < I định mức => IĐ < I định mức => đèn sáng yếu hơn bình thường.
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Câu 9 – HSG Chuyên tỉnh Bến tre 2008-2009:Cho mạch điện:  Trong đó:

E = 80V, R1 = 30 (
R2 = 40 (, R3 = 150 (
R + r = 48(, ampe kế          chỉ 0,8A, vôn kế         chỉ 24V.

1. Tính điện trở RA của ampe kế và điện trở RV của vôn kế.

2. Khi chuyển R sang song song với đọan mạch AB. Tính R trong hai trường hợp:

a. Công suất tiêu thụ trên điện trở mạch ngoài đạt cực đại.

b. Công suất tiêu thụ trên điện trở R đạt cực đại.

ĐÁP ÁN

1. Gọi I là cường độ dòng điện trong mạch chính:

Ta có:
E = I (r + R) + R2 (I – IA) + UV
(0,25đ)


80 = 48I + 40 (I – 0,8) + 24


( I = 1A



(0,25đ)


UAB = (I – IA​) R2 + UV = 32V
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2. Ta có: 
[image: image131.wmf]W
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a. Khi chuyển R sang song song với đoạn mạch AB thì mạch ngoài có điện trở 
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Công suất P của điện trở mạch ngoài:



P = E . I – rI2

Hay :
rI2 – E.I + P = 0



( = E2 – 4.r.P ( 0



[image: image133.wmf]r

E

P

4

2

max

=

Þ





(0,25đ)

Mặt khác ta có:
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P = Pmax khi RN = r   (2)
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Từ (1) và (2):
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b. Gọi: I’ là cường độ dòng điện qua R


 I3 là cường độ dòng điện qua mạch AB có chứa R1, R2, RA,R3 

Ta có: 
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Với 
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(E’, r’): nguồn tương đương

Công suất tiêu thụ trên R cực đại khi: R = r’
(0,25đ)
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Câu 10 – HSG Thái nguyên 2008-2009: 


Cho mạch điện như hình bên. Nguồn điện có hiệu điện thế không đổi UMN = 36V. Các điện trở: r = 1,5(; R1 = 6(; R2 = 1,5(; điện trở

toàn phần của biến trở AB là RAB = 10(.

a/ Xác định vị trí con chạy C trên biến trở để công suất tiêu thụ của R1 là 6W.

      b/ Xác định vị trí con chạy C trên biến trở để công suất tiêu thụ của R2 nhỏ nhất. Tính công suất tiêu thụ của R2 lúc này? (bỏ qua điện trở các dây nối)

	HƯỚNG DẪN CHẤM

	c) Đặt RAC = x 

Công suất tiêu thụ trên R1: 
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thay vào (1) ta được pt: x2 + 26x - 41,25 = 0, giải pt ta có: x = 1,5 suy ra RAC = 1,5(.

d) Công suất tiêu thụ trên R2: 
[image: image144.wmf]2
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; Để P2min thì I2min. 
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; I2min khi x = 5 => RAC = 5Ω và P2 = 4,84W


C©u 11 (2,5 ®iÓm): Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ bªn. HiÖu ®iÖn thÕ U kh«ng ®æi vµ U = 18V; ®iÖn trë r = 2(; bãng ®Ìn § cã hiÖu ®iÖn thÕ ®Þnh møc 6V; biÕn trë cã ®iÖn trë toµn phÇn lµ R; bá qua ®iÖn trë c¸c d©y nèi, ampe kÕ vµ con ch¹y cña biÕn trë. §iÒu chØnh con ch¹y cña biÕn trë ®Ó sè chØ cña ampe kÕ nhá nhÊt b»ng 1A vµ khi ®ã ®Ìn § s¸ng b×nh th­êng. H·y x¸c ®Þnh c«ng suÊt ®Þnh møc cña ®Ìn §.

	GIẢI:
	2,5 ®iÓm

	C­êng ®é dßng ®iÖn qua m¹ch chÝnh (qua ®iÖn trë r) lµ I: 

I = 
[image: image146.wmf]td
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 (1). ë ®©y: x lµ ®iÖn trë cña ®o¹n MC cña biÕn trë, 

(R - x) lµ ®iÖn trë ®o¹n CN cña biÕn trë, Rtd lµ ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña  ®Ìn vµ x vµ Rtd = 
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	Thay (2) vµo (1) vµ biÕn ®æi (1) ta ®­îc: 

I = 
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	Tõ s¬ ®å m¹ch ®iÖn ta cã: UMC = xIx = RDID ( 
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	Tõ (3) vµ (4) ta cã: 
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ë  ®©y ta ®Æt : P = (R + r)R§ + 
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	NhËn xÐt : MÉu sè (5) ≤ P, dÊu (=) x¶y ra khi x = 
[image: image161.wmf]rR
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, ®iÒu ®ã cã nghÜa mÉu sè (5) ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt khi x = 
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 khi ®ã sè chØ ampe kÕ nhá nhÊt lµ (1A).  Theo ®Çu bµi, lóc nµy ®Ìn § s¸ng b×nh th­êng 
[image: image164.wmf]Þ

 Ux = U§ = 6V, do ®ã ®iÖn trë x khi ®ã b»ng: 
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	§iÖn trë toµn phÇn cña biÕn trë: thay x vµo (6) ta ®­îc: R = 2x - r = 10(
	0,25 ®iÓm

	Tõ c¸c d÷ kiÖn trªn, ta cã: UCB = U - UMC = 18 - 6 = 12V, do ®ã c­êng ®é dßng ®iÖn m¹ch chÝnh lµ: I = 
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	V× ®Ìn § m¾c song song víi x nªn c­êng ®é dßng ®iÖn qua ®Ìn lµ: 

I§ = I - Ix = 2 - 1 = 1A. VËy c«ng suÊt ®Þnh møc cña ®Ìn § lµ: P§  = I§.U§ = 6.1 = 6W  
	0,25 ®iÓm


Câu 12 – HSG Quảng bình 2013-2014 vòng 1:
           Cho mạch điện như hình vẽ: Bộ nguồn có suất điện động E = 18V, điện trở trong r. Mạch ngoài gồm biến trở R có điện trở 9
[image: image169.wmf]W

; các điện trở R1 = 3
[image: image170.wmf]W

; R2 = 6
[image: image171.wmf]W

. Ban đầu con chạy C đặt tại M (RAM = x) thì công suất tiêu thụ của mạch ngoài là 18W. Khi dịch chuyển C sang phải hoặc sang trái thì công suất tiêu thụ của mạch ngoài đều giảm xuống. Điện trở Ampe kế và các dây nối không đáng kể . Tính r, x và số chỉ của Ampe kế khi C đặt ở M.

ĐÁP ÁN:
	3

(2,0 đ)
	
	- C chạy sang trái hoặc sang phải P đều giảm, chứng tỏ 

Pngoài =  18 W = Pmax ……                       
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- Giải phương trình trên ta được x = 3
[image: image176.wmf]W

  ………………………

- Mạch cầu cân bằng nên Ampe kế chỉ 0  …………………………
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C©u13 – HSG THPT Thọ Xuân Thanh Hóa 2007-2008: Mét nguån ®iÖn cã suÊt ®iÖn ®éng E, ®iÖn trë trong r, cung cÊp ®iÖn cho m¹ch ngoµi cã ®iÖn trë R thay ®æi ®­îc.

1.a). X¸c ®Þnh R ®Ó c«ng suÊt m¹ch ngoµi cùc ®¹i?

   b). TÝnh c«ng suÊt cùc ®¹i vµ hiÖu suÊt cña nguån ®iÖn khi ®ã?

2.a). Chøng minh víi gi¸ trÞ c«ng suÊt m¹ch ngoµi P<Pmax th× cã hai gi¸ trÞ cña R vµ hai gi¸ trÞ ®ã tho¶ m·n hÖ thøc R1 .R2 = r2 ?

   b). HiÖu suÊt cña nguån trong hai gi¸ trÞ cña R trªn liÖn hÖ víi nhau thÕ nµo?

	C©u
	§¸p ¸n
	§iÓm

	12
	1. a) ta cã: I=
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C«ng suÊt cùc ®¹i khi mÉu sè cùc tiÓu khi: R =r .

b) Suy ra:  Pmax=
[image: image179.wmf]r
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Khi R = r th× ta cã H0=1/2 =50%.

2.a) Tõ P=
[image: image181.wmf])
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 ( P.R2 – ( E2-2r.P).R + r2.P = 0.

Suy ra: ( = E2.4r( Pmax-P) >0 . VËy ph­¬ng tr×nh cã hai nghiÖm ph©n biÖt ®èi R.

Theo Vi – Ðt ta cã:  R1 .R2 = r2

b) * Víi R​1:      H1 = 
[image: image182.wmf]2
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     * Víi R​1:      H2 = 
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Tõ ®ã suy ra: H1 +H2 = 1 =100%.
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Câu 14: Nguồn điện một chiều có  suất điện động e và điện trở trong r, mạch ngoài có R thay đổi được.

a.Xác định R để mạch ngoài có công suất cực đại. Tính công suất đó.


b.Chứng tỏ rằng, khi công suất P mạch ngoài nhỏ hơn công suất cực đại thì điện trở R ứng với hai giá trị R1và R2 liên hệ với nhau bằng hệ thức R1.R2=r2.

Giải: 
a) P=I2R

P=
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    →   P cực đại khi mẫu số (
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b) Mạch ngoài với R1: P1=
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[image: image201.wmf]Û

R1.R2=r2.

Câu 15: Một bóng đèn điện có điện trở R0= 2(, hiệu điện thế định U0= 4,5 V được thắp sáng bằng một nguồn điện có E= 6V và điện trở trong không đáng kể.Gọi hiệu suất của hệ thống là tỷ số giữa công suất tiêu thụ của đèn và công suất toàn mạch ngoài.


a)Mắc mạch điện như hình vẽ. Điều chỉnh biến trở để hiệu điện thế đặt vào đèn đúng bằng hiệu điên thế định mức. Hãy xác định giá trị tối thiểu của điện trở toàn phần của biến trở để hiệu suất của hệ thống không nhỏ hơn (0 = 0,6.


b) Giả sử hiệu điện thế đặt vào đèn luôn bằng hiệu điện thế định mức của đèn.Hỏi hiệu suất cực đại của hệ thống có thể đạt được là bao nhiêu? Và phải mắc đèn,biến trở theo cách thích hợp nào để đạt hiệu suất cực đại đó.

Giải:

a)Điện trở toàn phần của biến trở.
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b)Hiêu suất cực đại và điện trở của biến trở :
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Câu 16: Cho mạch điện:

Trong đó:

E = 80V

R1 = 30 (
R2 = 40 (
R3 = 150 (
R + r = 48(, ampe kế   A chỉ 0,8A, vôn kế  V chỉ 24V.

3. Tính điện trở RA của ampe kế và điện trở RV của vôn kế.

4. Khi chuyển R sang song song với đọan mạch AB. Tính R trong hai trường hợp:

a. Công suất tiêu thụ trên điện trở mạch ngoài đạt cực đại.

b. Công suất tiêu thụ trên điện trở R đạt cực đại.

BÀI GIẢI

3. Gọi I là cường độ dòng điện trong mạch chính:

Ta có:
E - I (r + R)= R2 (I – IA) + UV
        80 - 48I = 40 (I – 0,8) + 24
( I = 1A


UAB = (I – IA​) R2 + UV = 32V
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4. Ta có: 
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a. Khi chuyển R sang song song với đoạn mạch AB thì mạch ngoài có điện trở 
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Công suất P của điện trở mạch ngoài:                    P = E . I – rI2

Hay :
rI2 – E.I + P = 0                 ( = E2 – 4.r.P ( 0
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Mặt khác ta có:
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P = Pmax khi RN = r   (2)   ( Có thể dùng bất đẳng thức Cosi để giải )

Từ (1) và (2):
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b. Gọi: I’ là cường độ dòng điện qua R


 I3 là cường độ dòng điện qua mạch AB có chứa R1, R2, RA,R3 

Ta có: 
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(E’, r’): nguồn tương đương

Công suất tiêu thụ trên R cực đại khi: R = r’
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Và do đó: R = 48 – 32 = 16(



( có thể dùng bất đẳng thức Cosi để giải )

Câu 17: Cho mạch điện như hình vẽ . cho biết hiệu điện thế U = 24V các điện trở R0 = 6
[image: image236.wmf]W

, R1 = 18
[image: image237.wmf]W

, Rx là gía trị tức thời của 1 biến trở đủ lớn, dây nối có điện trở không đáng kể.

1/Tính Rx sao cho công suất tiêu hao trên nó bằng 13.5W và tính                                                                                                                       hiệu suất của mạch điện. Biết rằng tiêu hao năng lượng trên R1, RX là có ích, trên R0 là vô ích.


2/Với gía trị nào của RX thì công suất tiêu thụ trên nó là cực đại? Tính công suất cực đại này. 

Giải:   a) R tương dương của R1 và Rx: 
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R toàn mạch : 


R = R0 + R1x = 6 +
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I qua mạch chính :

I = U/R = 
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Ta có :


Ix Rx = I R1x 
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 Ix = I 
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P hao phí trên Rx:

Px = I
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Px = 13,5 W

Ta có pt bậc 2 


R
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 - 15 Rx + 20,25 = 0

Giải pt bậc 2 ta được 2 nghiệm Rx = 13,5
[image: image249.wmf]W

 và Rx = 1,5
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Hiệu suất của mạch điện 
H = 
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+ Với Rx = 13,5
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 ta có H = 
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+ Với Rx = 1,5
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  ta có H = 
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b) P tiêu thụ trên Rx: Px = I
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Để Px cực đại thì mẫu số phải cực tiểu, nhưng tích của 2 số không âm:


Rx .
[image: image259.wmf]x
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tổng của chúng sẽ cực tiểu khi Rx = 
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Rx = 4,5
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Lúc đó giá trị cực đại của công suất : Pxmax = 
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Câu 18 – HSG Tỉnh Quảng Ngãi 2008-2009: Cho mạch điện như hình vẽ. Bíêt hiệu điện thế hai đầu mạch  có giá trị không đáng kể, R1 và R2 có giá trị không đổi. Rx là một biến trở. Bỏ qua điện trở của các dây nối. Khi Rx=R​0 thì công suất nhiệt của Rx là cực đại có giá trị là P0. Khi Rx  có giá trị 25( và 81( thì công suất 
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LỜI GIẢI: 
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áp dụng bất đẳng thức Cô-si ta có:
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khi đó 
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Phương trình có 2 nghiệm thoả mãn:
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Câu 19 – HSG THPT Xuân Mai Hà Nội 2012-2013(6đ):Cho nguồn điện có suất điện động E=8V,điện trở trong r=2Ω


a, Mắc nguồn điện vào mạch điện như H.1 biết các điện trở R1=1
[image: image275.wmf]W

 R2 = R3=2
[image: image276.wmf]W

, R4=0,8
[image: image277.wmf]W

. Xác định cường độ dòng điện trong mạch chính,hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn, cường độ dòng điện qua các điện trở.




b, Tách nguồn điện nói trên ra khỏi H.1 và mắc nó vào mạch như trong H.2 biết điện trở của đèn R1 = 6Ω, của R2 = 3Ω. Di chuyển con chạy C trên biến trở AB người ta nhận thấy khi điện trở phần AC của biến trở AB có giá trị 1Ω thì đèn tối nhất. Tính điện trở toàn phần của biến trở AB



c, Hình H3 bên mô tả một thiết bị điện gồm một đĩa bằng đồng có

thể quay trong mặt phẳng thẳng đứng giữa hai cực của một nam châm hình

chữ U quanh một trục bằng kim loại. Một phần dưới của đĩa đồng tiếp xúc

với thủy ngân trong chậu. Hiện tượng gì có thể xảy ra với đĩa khi nối trục

của đĩa và thủy ngân trong chậu như hình vẽ với nguồn điện một chiều

không đổi nói ở trên? Tại sao lại xảy ra hiện tượng đó?

HƯỚNG DẪN CHẤM:

	a, Mạch ngoài gồm {((R1ntR2) ∕∕ R3)nt R4}

- R12 = R1 + R2 = 1 + 2 = 3Ω

- 
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- Điện trở mạch ngoài:RN =R123 + R4 = 1,2 + 0,8 =2Ω

- Cường độ dòng điện mạch chính: 
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- Hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn:  UN = I.RN = 2.2 = 4V

- Từ hình: I4 = I = 2 A

- Mà:            UAB = I.RAB = 2.1,2 = 2,4 V

Suy ra :        
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b, Gọi x là điện trở của phần AC (AC = x)

Điện trở toàn phần của biến trở là R

- Ta vẽ lại mạch điện như hình bên đây

- Điện trở đoạn CAD: RCAD = RAC + R1 = x + 6

- Điện trở đoạn CD:     RCD = 
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- Điện trở toàn mạch: 
[image: image283.wmf]9
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- Cường độ dòng điện mạch chính: 
[image: image284.wmf]36
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- Hiệu điện thế: UCD = I.RCD
- Cường độ dòng điện qua đèn: 
[image: image285.wmf]36
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- Đèn tối nhất khi dòng điện qua đèn Iđ nhỏ nhất hay mẫu số là lớn nhất.

- Mẫu là hàm bậc bậc 2, có giá trị lớn nhất khi: 
[image: image286.wmf]2
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- Theo bài ra đèn tối nhất khi x = 1 → R = 6Ω

c, 

- Hiện tượng: Đĩa quay quanh trục NS theo chiều mũi tên cong

- Giải thích: 

+ Từ trường đều của nam châm hướng từ N tới S

+ Dòng điện I đi từ tâm O của đĩa tới điểm A (nơi

Tiếp xúc của đĩa với thủy ngân)

+ Dòng điện I đặt trong từ trường chịu tác dụng lực từ F

Do từ trường gây ra. Áp dụng quy tắc bàn tay trái vécto

Lực từ F vuông góc mặt phẳng hình vẽ và có chiều hướng

ra phía trước và làm đĩa quay theo chiều mũi tên cong.
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Câu 20: Cho mạch điện: Trong đó: E = 80V, R1 = 30 (, R2 = 40 (, R3 = 150 (, R + r = 48(, ampe kế A chỉ 0,8A, vôn kế V chỉ 24V.

5. Tính điện trở RA của ampe kế và điện trở RV của vôn kế.

6. Khi chuyển R sang song song với đọan mạch AB. Tính R trong hai trường hợp:

a. Công suất tiêu thụ trên điện trở mạch ngoài đạt cực đại.

b. Công suất tiêu thụ trên điện trở R đạt cực đại.

Giải:

5. Gọi I là cường độ dòng điện trong mạch chính:

Ta có:
E = I (r + R) + R2 (I – IA) + UV



80 = 48I + 40 (I – 0,8) + 24
( I = 1A






UAB = (I – IA​) R2 + UV = 32V   
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6. Ta có: 
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=

=

32

I

U

R

AB

AB


a. Khi chuyển R sang song song với đoạn mạch AB thì mạch ngoài có điện trở 
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Công suất P của điện trở mạch ngoài:



P = E . I – rI2

Hay :
rI2 – E.I + P = 0



( = E2 – 4.r.P ( 0
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Mặt khác ta có:

[image: image292.wmf](
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Từ (1) và (2):
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b. Gọi: I’ là cường độ dòng điện qua R


 I3 là cường độ dòng điện qua mạch AB có chứa R1, R2, RA,R3 

Ta có: 
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  Với 
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  và:  
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(E’, r’): nguồn tương đương

Công suất tiêu thụ trên R cực đại khi: R = r’  
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Và do đó: R = 48 – 32 = 16(



Câu 21: Cho mạch điện như hình vẽ.




                A      B
Rb là biến trở, UAB = 10 V không đổi, RA = 0, khi K mở,            

con chạy C ở M, điều chỉnh Rb ở vị trí mà công suất Rb

tiêu thụ trên nó là lớn nhất. 
M
C

Khi đó phần biến trở tham gia vào mạch điện là Rx. 

Sau đó đóng K, di chuyển con chạy C thấy ampe kế                                    


 có số chỉ nhỏ nhất là 0,5A. Xác định R, Rx.
K

Giải: Khi K mở: PRb = I2Rx= 
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              Lập luận được PRb lớn nhất khi RX =R

              Khi K mở: cường độ dòng điện trong mạch chính: I = 
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              Vậy I nhỏ nhất khi RNM lớn nhất, có RMN = 
[image: image300.wmf]R
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Lập luận tìm ra RMN lớn nhất khi RMC = RCN = 0,5R

             ( RMN = 0,25R.

             dựa vào giá trị nhỏ nhất của cường độ dòng điên, tìm được R = 16
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              ( RX = 16
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